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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            TỈNH ĐỒNG NAI                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



      Số: 1208/QĐ-UBND                             Biên Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Dự án hồ chứa nước Cầu Dầu thị xã Long Khánh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 ;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Văn bản số 180/TT-BQL ngày 20/7/2007; Văn bản số 319/TT-BQL ngày 24/01/2008 về việc trình duyệt Dự án hồ chứa nước Cầu Dầu thị xã Long Khánh;

Theo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Dự án hồ chứa nước Cầu Dầu thị xã Long Khánh tại Văn bản số 1413/SNN&PTNT ngày 04/9/2007 và ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Văn bản số 490/SNN&PTNT-TL ngày 02/4/2008 về nội dung Văn bản số 338/SKHĐT-XDCB ngày 05/3/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát phương thức tưới thuộc các dự án đầu tư thủy lợi trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 174/TTr-SKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án hồ chứa nước Cầu Dầu thị xã Long Khánh với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Hồ chứa nước Cầu Dầu thị xã Long Khánh.        

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.         

3. Tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Miền Đông.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Kỹ sư Phạm Anh Tuấn.

5. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng hồ chứa nước Cầu Dầu thị xã Long Khánh nhằm cung cấp nước tưới cho 450 ha cây công nghiệp, cây ăn trái và cây nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt công suất 5.500m3/ngày.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 

- Hiện trạng: Khu vực chưa có công trình thủy lợi tạo nguồn nước nên sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, nguồn cấp nước cho sinh hoạt chưa có. Nhà máy nước Long Khánh phải sử dụng nguồn nước ngầm để xử lý nước và cung cấp nước cho thị xã Long Khánh.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng hồ chứa nước Cầu Dầu thị xã Long Khánh nhằm cung cấp nước tưới cho 450 ha cây công nghiệp, cây ăn trái và cây nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt công suất 5.500m3/ngày.

- Các chỉ tiêu thiết kế:

+ Tần suất nước đến và lượng mưa thiết kế: P = 80%.

+ Tần suất thiết kế tháo lũ công trình đầu mối: P = 1,5%.

+ Tần suất thiết kế dẫn dòng thi công hồ chứa: P = 10%.

+ Mức bảo đảm thiết kế của tổ hợp tưới và cấp nước: P = 80%.

+ Hệ số tưới thiết kế cho cây công nghiệp, cây ăn trái: Qtk = 0,47 lít/s.ha.

- Các thông số kỹ thuật chủ yếu của hồ chứa:

+ Diện tích lưu vực: 11 km2.

+ Tổng dung tích hồ: 3.759.000m3.

+ Dung tích hữu ích: 3.659.000m3.

+ Dung tích chết: 100.000m3.

+ Cao trình mực nước dâng gia cường: +212,35m.

+ Cao trình mực nước dâng bình thường: +211,26m.

+ Cao trình mực nước chết: +206,01m.

+ Diện tích hồ ứng với mực nước dâng gia cường: 123,06 ha.

+ Diện tích hồ ứng với mực nước dâng bình thường: 107,34 ha.

+ Diện tích hồ ứng với mực nước chết: 29,02 ha. 

7. Địa điểm xây dựng: Thị xã Long Khánh tỉnh Đồng Nai.

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 129 ha, theo Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của UBND tỉnh về việc giới thiệu địa điểm cho Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lập Dự án hồ chứa nước Cầu Dầu thị xã Long Khánh.

9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (chọn phương án 1) thẩm định và thông qua tại Văn bản số 1413/SNN&PTNT ngày 14/9/2007) như sau:

a. Xây dựng đập đất: 

Chiều cao đập: Hmax = 9m; Chiều dài đỉnh đập: Lmax = 522m; Cao trình đỉnh đập: +214m; Chiều rộng đỉnh đập: Bđ = 5m.

Độ dốc mái thượng và hạ lưu đập: m = 3.

Vật liệu đắp đập bằng đất khai thác tại chỗ, dung trọng đất đắp đạt (k = 1,32T/m3 đến 1,35T/m3, hệ số đầm nén K = 0,97; Mặt đập đắp bằng sỏi đỏ dày 20cm, hệ số đầm nén K = 0,98.

Mái thượng lưu đập lát bằng tấm bê tông cốt thép, lớp dưới có vải địa kỹ thuật và cát lót dày 5cm.

Mái hạ lưu trồng cỏ từ cao trình đỉnh đập đến cao trình +210,0m, bố trí rãnh thoát nước bằng đá xây.

Xây dựng đống đá tiêu nước hạ lưu đập, chiều rộng 2,0m; hệ số mái ngoài m = 2; hệ số mái trong m = 1,5.

Xử lý mối tuyến đập.

b. Cống lấy nước:

Xây dựng cống lấy nước dưới đập đất đảm bảo lưu lượng lấy nước theo yêu cầu tưới, dẫn dòng thi công và tháo cạn hồ khi cần thiết. Cống được xây dựng bên bờ trái, có cửa van đóng mở từ tháp cống nắm phía thượng lưu. Kết cấu bê tông cốt thép, có các thông số kỹ thuật như sau: Cao trình ngưỡng: +205,20m; Lưu lượng thiết kế: Qtk = 0,705m3/s; Độ dốc đáy: i = 0,005; Tiết diện chữ nhật: b x h = 0,8m x 1,0m; Chiều dài: Khoảng 98m.

c. Tràn xả lũ:

Xây dựng tràn xả lũ đảm bảo an toàn phòng lũ và điều tiết lũ cho hồ chứa kết hợp làm đường giao thông. Kết cấu bê tông cốt thép có các thông số kỹ thuật như sau: Cao trình ngưỡng +211,26m; Lưu lượng thiết kế 17,74m3/s; Tổng chiều dài tuyến khoảng 360m.

d. Đường giao thông ven hồ: 

Tu sửa, nâng cao 04 tuyến đường hiện hữu trong lòng hồ, đảm bảo giao thông, không bị ngập. Đoạn 1 dài khoảng 283m, đoạn 2 dài khoảng 255m, đoạn 3 dài khoảng 251m, đoạn 4 dài khoảng 612m. Cao độ mặt đường thiết kế là +214m, có bố trí các cống dưới đường đảm bảo thoát nước.

đ. Nhà quản lý:

Xây dựng nhà quản lý, loại nhà cấp IV có diện tích sử dụng khoảng 84m2. Nhà quản lý được xây gạch, khung giằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, trần tôn 

lạnh, tường sơn nước, nền lát gạch ceramic, cửa sắt kính, bếp và khu vệ sinh, hệ thống điện sinh hoạt và cấp thoát nước đầy đủ.

10. Loại và cấp công trình: 

- Loại công trình: Công trình thủy lợi - hồ chứa nước.

- Cấp công trình: Công trình cấp 5.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Tái định cư theo ý kiến tại Văn bản số 1230/UBND-CN ngày 17/9/2007 của UBND thị xã Long Khánh. Các chi phí đền bù còn lại đền bù đất và hoa màu, hỗ trợ tái định cư theo quy định hiện hành.

12. Tổng mức vốn đầu tư:         81.243.000.000 đồng.
Trong đó:

- Chi phí xây dựng:                   21.857.000.000 đồng.
- Chi phí thiết bị:                            325.000.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng 
và chi phí khác:                           3.481.000.000 đồng.
- Chi phí đền bù giải tỏa:           45.057.000.000 đồng.
- Chi phí dự phòng:                    10.597.000.000 đồng.
(có phụ lục chi tiết kèm theo).
13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Phương thức đầu tư: Đấu thầu.

16. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2008 - 2010.

17. Trách nhiệm của chủ đầu tư: 

- Lập, trình duyệt hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và có quyết định duyệt trước khi khởi công công trình theo quy định của Nghị định số 21/2007/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Khi triển khai thực hiện các bước đầu tư tiếp theo, cần rà soát kiểm tra tính toán kỹ các khối lượng, hạn chế phát sinh khi thi công công trình.

- Phối hợp với UBND thị xã Long Khánh để phổ biến cho nhân dân việc xây dựng hồ nhằm mục đích tạo nguồn tưới cho nông nghiệp, nhân dân cần chủ động việc lấy nước để tưới và vận động nhân dân tiết kiệm nước bằng phương pháp tưới kín, tưới nhỏ giọt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



                       KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH
          Đinh Quốc Thái
                                                                                                          
Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2008 

của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

	Số

TT
	Danh mục công trình
	Năng lực

thiết kế
	Khái toán

vốn (triệu đồng)

	 
	Tổng  số
	 
	81.243

	I
	Xây lắp 
	 
	21.857

	1
	Đập đất + xử lý mối
	522m
	12.510

	2
	Tràn xả lũ
	17,74m3/s
	1.913

	3
	Cống lấy nước
	0,705m3/s
	1.134

	4
	Nhà quản lý (khu đầu mối)
	84m2
	163

	5
	Tu sửa, nâng cấp 04 tuyến đường ven hồ
	1.401m
	6.137

	II
	Thiết bị
	 
	251

	 
	Thiết bị đóng mở cống lấy nước dưới đập, trang bị quản lý hồ
	 
	251

	III
	Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác 
	 
	3.481

	IV
	Chi phí đền bù giải tỏa
	 
	45.057

	V
	Dự phòng phí 15% (I+II+III+IV)
	 
	10.597








